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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI của các cấp Công đoàn thành phố
Căn cứ Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội; căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI,

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn chi tiết các cấp công đoàn thành phố thực hiện như sau: 
A. CÔNG ĐOÀN THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI 

I. Nguyên tắc và mục đích của giám sát và phản biện xã hội
1. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp công đoàn thành phố phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2. Việc giám sát và phản biện xã hội của các cấp công đoàn phải luôn bảo đảm tính dân chủ, công khai, khách quan, khoa học, thực tiễn và có tinh thần xây dựng; tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn và của Đảng, Nhà nước.

3. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan; không được làm trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát và phản biện xã hội.

II. Hoạt động giám sát 
1. Đối tượng giám sát
1.1. Đối với cơ quan, tổ chức:

a. Đối với tổ chức Đảng: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở thực hiện việc giám sát đối với chi bộ hoặc đảng bộ cùng cấp. Riêng Công  đoàn Viên chức thành phố thực hiện việc chỉ đạo và kết hợp với công đoàn cơ sở để giám sát đối với đảng bộ các sở, ngành có công đoàn cơ sở và trực tiếp giám sát đối với Đảng bộ khối các Cơ quan thành phố.

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện việc giám sát đối với các Ban của Thành uỷ và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố.

b. Đối với các cơ quan Nhà nước: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp. Đối với Liên đoàn Lao động các quận, huyện thực hiện việc giám sát đối với Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện; Công đoàn Viên chức thành phố chỉ đạo và kết hợp với công đoàn cơ sở thực hiện việc giám sát đối với các sở, ngành có công đoàn cơ sở trực thuộc (không bao gồm các đơn vị thuộc đối tượng giám sát của Liên đoàn Lao động thành phố).

Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố về các nội dung liên quan.
c. Đối với đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp: Các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

1.2. Đối với cá nhân: Là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu trên.

2. Nội dung và phạm vi giám sát
2.1. Đối với cơ quan, tổ chức:

Công đoàn từng cấp căn cứ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chức năng, nhiệm vụ từng cấp công đoàn để tổ chức giám sát cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp về việc chỉ đạo triển khai, kiểm tra và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi quản lý. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện giám sát đối với những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Việc giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

a. Phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc làm, bảo đảm việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, đào tạo lại nâng cao trình độ cho người lao động; thuế thu nhập cá nhân; thi đua khen thưởng; các dự án nhà ở, hạ tầng xã hội và thiết chế văn hóa cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN) và người thu nhập thấp ở đô thị; giá dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý như giá điện sinh hoạt, giá nước sinh hoạt, giá nhiên liệu, giá viện phí, giá học phí...

b. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch và sử dụng quỹ đất đai để thực hiện dự án xây nhà ở xã hội.

c. Tiền lương, thu nhập; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động.

d. Thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các luật khác có liên quan đến người lao động.

đ. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức hoạt động Ban thanh tra nhân dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và người lao động.

e. Thực hiện các chính sách khác có liên quan đến người lao động, như chính sách đối với người lao động khi sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể, phá sản doanh nghiệp và các trường hợp tinh giảm biên chế người lao động tại cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
2.2. Đối với cá nhân:

Giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp nhà nước về thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương Đảng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các luật liên quan khác và theo quyết định của cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ.

3. Phương pháp tiến hành giám sát
3.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát:

a. Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát:

Từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, các cấp công đoàn thành phố căn cứ thực tế việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở từng cấp về các nội dung nêu tại điểm 2 Mục I của Hướng dẫn này, kế hoạch chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố và kế hoạch giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để xác định nội dung, đối tượng phạm vi giám sát, hình thức giám sát và xử lý sau giám sát.

Việc giám sát cần làm rõ mức độ chấp hành pháp luật hoặc các quy định của Đảng, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ sở được giám sát, những thành tích, đóng góp của cơ sở và những yếu kém, sai phạm phải được sửa chữa, khắc phục.
b. Khi xây dựng kế hoạch giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể là:

- Khi giám sát cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp thì công đoàn phối hợp với cơ quan thường trực cùng cấp để thống nhất mục đích, yêu cầu nội dung, thời gian, số lượng cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Với doanh nghiệp trong phạm vi giám sát thì công đoàn phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và số doanh nghiệp giám sát để tránh trùng lắp với đoàn giám sát khác.

c. Xác định các nguồn lực thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, gồm: Kinh phí, nhân lực và phương tiện cần có để thực hiện kế hoạch giám sát.

3.2. Ban hành kế hoạch giám sát, gửi cho đối tượng giám sát và công đoàn cấp dưới triển khai thực hiện:

a. Sau khi chuẩn bị xong nội dung chương trình, kế hoạch giám sát thì chủ tịch công đoàn cấp ra quyết định ban hành và gửi cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tạo điều kiện hoặc tham gia giám sát đồng thời gửi công đoàn cấp trên trực tiếp để báo cáo.
b. Gửi công đoàn cấp dưới và đối tượng giám sát để thực hiện theo chương trình, kế hoạch giám sát.

3.3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát:

a. Sau khi ban hành chương trình, kế hoạch giám sát thực hiện giám sát:

- Chủ tịch công đoàn cấp này quyết định thành lập đoàn giám sát đến làm việc với cấp ủy cùng cấp và cơ quan đơn vị trực thuộc cấp ủy; làm việc với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tìm hiểu đánh giá việc thực hiện nội dung giám sát. Khi ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với cơ quan Đảng thì phải phù hợp với Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát; đối với các cơ quan, đơn vị khác thì phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong chương trình, kế hoạch nếu có nội dung phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì phải mời đại diện tham gia đoàn giám sát. Khi đến giám sát cơ quan, đơn vị cấp dưới, phải mời đại diện cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đối tượng giám sát tham gia đoàn.

- Khi đến doanh nghiệp nhà nước thực hiện kế hoạch giám sát, phải mời đại diện cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp liên quan tham gia đoàn giám sát. Khi giám sát đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thì mời và đề nghị đại diện lãnh đạo cơ quan Nhà nước cùng cấp tham gia làm Trưởng đoàn giám sát.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch chỉ giám sát tại một cơ quan, một đơn vị, một doanh nghiệp thì khi kết thúc phải có báo cáo giám sát gửi cho đối tượng giám sát và cơ quan quản lý trực tiếp của Đảng hoặc của Nhà nước cùng cấp, chịu trách nhiệm về báo cáo kết quả giám sát.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch giám sát một cấp ủy, một cấp chính quyền thì kết thúc phải có báo cáo giám sát với cấp ủy, cấp chính quyền đó và báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Kết quả giám sát, phát hiện điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện thì phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm để nhân rộng điển hình.

b. Giao cho Công đoàn cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát:

- Cấp công đoàn được giao thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát đối tượng giám sát trong phạm vi phân cấp quản lý phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại ý (a), tiết 3.3 điểm 3 Mục I Hướng dẫn này.

- Trước khi thực hiện phải báo cáo cấp ủy và thông báo cho chính quyền, chuyên môn cùng cấp biết để tạo điều kiện tổ chức thực hiện.

- Báo cáo kết quả giám sát về Công đoàn cấp trên

3.4. Các hình thức tiến hành giám sát:

a. Tổ chức đoàn giám sát đến gặp trực tiếp đối tượng giám sát yêu cầu cung cấp thông tin, tự liệu làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nội dung giám sát: Văn bản chỉ đạo, báo cáo kiểm tra, báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra và các tài liệu khác liên quan đến nội dung giám sát; trao đổi, phỏng vấn trực tiếp làm rõ nội dung cần quan tâm.

b. Tổ chức đối thoại giữa đại diện tổ chức Công đoàn với đối tượng bị giám sát về nội dung người lao động đang quan tâm cần làm rõ trả lời nhằm ổn định tư tưởng công chức, viên chức và người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội đất nước và trên địa bàn quản lý.

c. Tổ chức lấy ý kiến người lao động về nội dung giám sát qua gửi phiếu khảo sát hoặc góp ý kiến qua hòm thư góp ý hoặc bằng phương thức khác phù hợp.

d. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị phản ánh trực tiếp của đoàn viên công đoàn, người lao động về nội dung giám sát đối với đối tượng giám sát.

đ. Thông qua kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

e. Tổng hợp, nghiên cứu nội dung và kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, đoàn viên, người lao động về nội dung giám sát.

g. Tham gia đoàn giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về nội dung giám sát liên quan đến quyền lợi ích, nghĩa vụ của người lao động.

4. Quyền và trách nhiệm giám sát
4.1. Khi tiến hành giám sát, các cấp công đoàn thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 8 “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” được ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; khi đối tượng giám sát yêu cầu tổ chức đối thoại làm rõ kiến nghị trong báo cáo giám sát thì phải chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc đối thoại làm rõ về nội dung kiến nghị đó.

4.2. Khi tổ chức giám sát doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thì công đoàn thực hiện quyền giám sát theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012; Luật Công đoàn 2012 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện  các văn bản luật này.

III. Hoạt động phản biện xã hội
1. Đối tượng và phạm vi phản biện
1.1. Đối tượng và phạm vi phản biện của Công đoàn là các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước, của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn.

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vấn đề phản biện cụ thể cần tập trung vào nội dung và phạm vi giám sát đối với cơ quan, tổ chức được quy định tại tiết 2.1, điểm 2, Mục I của Hướng dẫn này.

1.2. Tham gia phản biện các nội dung theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

2. Nội dung phản biện
Ngoài phản biện các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” được ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, công đoàn các cấp còn thực hiện thêm một số nội dung phản biện sau:

2.1. Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật.

3. Các hình thức phản biện
3.1. Tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến của các cán bộ công đoàn, các nhà khoa học và đại diện đối tượng bị tác động trực tiếp của nội dung phản biện. Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các ý kiến tham gia xây dựng văn bản tham gia vào nội dung phản biện.

3.2. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của công đoàn cấp dưới: Gửi lấy ý kiến nội dung cần phản biện tới công đoàn có nhiều người lao động bị điều chỉnh bởi nội dung liên quan. Tổng hợp ý kiến tham gia của công đoàn cấp dưới, nghiên cứu xây dựng văn bản phản biện gửi đến cơ quan soạn thảo.

3.3. Tổ chức đối thoại với cơ quan soạn thảo về nội dung phản biện khi cần làm rõ mục đích, tư tưởng chỉ đạo xây dựng nội dung văn bản đó, cơ sở xây dựng dự thảo nội dung văn bản.

3.4. Phương pháp chuyên gia: Sử dụng chuyên gia tại cơ quan Công đoàn nghiên cứu xây dựng văn bản phản biện.
Sau khi kết thúc các hoạt động trên, công đoàn cần tổng hợp theo hướng:

- Đưa ra ý kiến đồng thuận đối với văn bản dự thảo, trong đó nêu ra được sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; nêu dẫn chứng và các luận điểm khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi và sự phù hợp của văn bản dự thảo đối với cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

- Đưa ra ý kiến không đồng thuận đối với toàn bộ văn bản dự thảo hoặc đối với một phần văn bản dự thảo và đưa ra những ý kiến đề xuất thay thế, bổ sung (nếu có) và phải phân tích, nêu các chứng cứ khoa học và thực tiễn về những dự kiến tác động tiêu cực, tính không hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các nội dung khác liên quan của văn bản dự thảo đối với cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nếu văn bản đó được ban hành.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phản biện
4.1. Xây dựng kế hoạch phản biện:

 Căn cứ kế hoạch năm về xây dựng văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch phản biện của cấp mình đối với văn bản có nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

4.2. Tổ chức phản biện:

Tùy tính chất, phạm vi đối tượng điều chỉnh của nội dung văn bản phản biện và quỹ thời gian chuẩn bị ý kiến phản biện, cơ quan công đoàn được lấy ý kiến phản biện lựa chọn hình thức tổ chức phản biện phù hợp.

a. Chủ tịch công đoàn các cấp, khi nhận được văn bản yêu cầu phản biện phải giao cho đơn vị, người phụ trách cụ thể làm đầu mối tổ chức xây dựng văn bản phản biện của cơ quan mình. Với nội dung phản biện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ từ 2 đơn vị trở lên phải giao cho một đơn vị làm đầu mối xây dựng văn bản phản biện, các đơn vị còn lại có trách nhiệm nghiên cứu có ý kiến tham gia.

b. Kết quả phản biện làm thành văn bản do người đứng đầu cơ quan phản biện ký tên đóng dấu gửi đến cơ quan soạn thảo.

c. Theo dõi việc tiếp thu ý kiến phản biện của cơ quan soạn thảo. Khi cơ quan soạn thảo văn bản chưa tiếp thu ý kiến phản biện mà chưa có giải thích hoặc giải thích chưa thuyết phục thì cơ quan phản biện của Công đoàn bảo lưu ý kiến phản biện của cơ quan mình phản ánh lên cấp thẩm quyền.
B. CÔNG ĐOÀN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

I. Những quy định chung

1. Nguyên tắc và mục đích góp ý
1.1. Việc góp ý phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, có tính xây dựng, thể hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

1.2. Việc góp ý phải đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; phải phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; không được lợi dụng việc góp ý để vu cáo, đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của tổ chức, cá nhân. 

1.3. Các ý kiến góp ý bằng văn bản của tập thể do lãnh đạo cơ quan công đoàn các cấp ký tên, đóng dấu, không nhân danh cá nhân; các ý kiến góp ý của cá nhân là cán bộ, đoàn viên, người lao động phải đảm bảo năng lực chủ thể theo quy định.

2. Chủ thể góp ý
2.1. Tập thể: Liên đoàn Lao động thành phố; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

2.2. Cá nhân: là cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động hiện đang công tác, làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của công đoàn các cấp. 

II. Góp ý xây dựng Đảng
1. Đối tượng góp ý
1.1. Liên đoàn Lao động thành phố góp ý với các Ban của Thành uỷ, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố;

Liên đoàn Lao động các quận, huyện góp ý đối với các ban giúp việc cho cấp uỷ cùng cấp; Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố góp ý cho ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng uỷ cùng cấp.

Công đoàn giáo dục các quận, huyện tham gia góp ý đối với chi bộ phòng giáo dục cùng cấp, đồng thời tham gia ý kiến với Liên đoàn lao động các quận, huyện để góp ý đối với các ban giúp việc cho quận uỷ, huyện uỷ.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn góp ý cho các chi uỷ, chi bộ cùng cấp.

1.2. Cán bộ, đảng viên.

2. Nội dung
2.1. Góp ý với tổ chức đảng:
a. Dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận... (sau đây gọi chung là quy định) của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng trước mỗi kỳ đại hội.

b. Việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng.

c. Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với CNVCLĐ.

2.2. Góp ý với đảng viên:
a. Thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với CNVCLĐ.

3. Phương pháp góp ý
3.1. Góp ý định kỳ
a. Các cấp công đoàn góp ý bằng văn bản mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng và trước khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy cùng cấp.

b. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương với đoàn viên, CNVCLĐ mỗi năm một lần.

3.2. Góp ý thường xuyên
a. Thông qua hòm thư góp ý xây dựng Đảng được đặt công khai tại trụ sở các cơ quan công đoàn cùng cấp và các cơ quan, tổ chức Đảng các cấp.

b. Thư góp ý gửi đến các cơ quan công đoàn hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, tổ chức đảng.

c. Thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên.

3.3. Góp ý đột xuất
a. Góp ý các văn bản dự thảo do cấp ủy, tổ chức Đảng gửi đến công đoàn hoặc đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Góp ý khi có yêu cầu hoặc khi các cấp công đoàn thấy cần thiết.

c. Góp ý khi đại diện tổ chức đảng làm việc với tổ chức công đoàn.

4. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp
4.1. Chủ trì tổ chức việc góp ý định kỳ (điểm a) và thường xuyên (điểm a và b); tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động góp ý định kỳ (điểm a và b), góp ý thường xuyên (điểm a và b) và góp ý đột xuất (điểm a và b) để chuyển đến cấp ủy, tổ chức đảng được góp ý.

4.2. Phối hợp với cấp ủy cùng cấp để thực hiện nội dung góp ý định kỳ (điểm b và c) và góp ý đột xuất (điểm b). 

4.3. Theo dõi và thông tin kết quả tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tới tổ chức, cá nhân góp ý.

4.4. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bí mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

III. Góp ý xây dựng chính quyền
1. Đối tượng góp ý
1.1. Liên đoàn Lao động thành phố góp ý đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện góp ý với Uỷ ban nhân dân; lãnh đạo Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện.

Công đoàn ngành góp ý với các sở cùng cấp. Đối với Công đoàn Viên chức thành phố chỉ đạo và kết hợp với công đoàn cơ sở trực thuộc góp ý đối với các sở, ngành cùng cấp.

Công đoàn cơ sở góp ý đối với Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và chính quyền, chuyên môn cùng cấp (theo hướng dẫn cụ thể của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cá nhân).

2. Nội dung góp ý
2.1. Góp ý với cơ quan, tổ chức:
a. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn.

b. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật.

c. Việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

d. Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

2.2. Góp ý với cá nhân:
a. Việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân.

b. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

3. Phương pháp góp ý
3.1. Góp ý định kỳ
a. Các cấp công đoàn góp ý  bằng văn bản mỗi năm một lần đối với các nội dung nêu tại điểm 3 (góp ý với cơ quan, tổ chức) của Hướng dẫn này cho các đối tượng góp ý cùng cấp.

b. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với đoàn viên, CNVCLĐ mỗi năm một lần.

c. Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị công chức, viên chức (đối với cơ quan, đơn vị) và hội nghị người lao động (tại các doanh nghiệp) mỗi năm một lần.

3.2. Góp ý thường xuyên
a. Thông qua hòm thư góp ý xây dựng chính quyền đặt công khai tại trụ sở.

b. Thư góp ý gửi đến các cấp công đoàn hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan chính quyền.

c. Thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức.

3.3. Góp ý đột xuất
a. Góp ý vào các văn bản dự thảo do cơ quan nhà nước gửi đến tổ chức công đoàn hoặc đăng công khai trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Góp ý cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khi có yêu cầu hoặc khi tổ chức công đoàn thấy cần thiết.

c. Góp ý khi các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sở, ngành đến làm việc với tổ chức công đoàn.

4. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp
4.1. Tổ chức góp ý định kỳ theo nội dung quy định tại điểm a; góp ý đột xuất theo nội dung tại điểm a và b khoản 3.1 mục 3 về góp ý xây dựng chính quyền của Hướng dẫn này.

4.2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các nội dung quy định tại các điểm b, c khoản 3.1, điểm b, khoản 3.3 (mục 3 về góp ý xây dựng chính quyền) của Hướng dẫn này.

3. Tổng hợp ý  kiến góp ý ở các điểm b, c của khoản 3.1; điểm b khoản 3.2 và điểm b khoản 3.3 (mục 3 về góp ý xây dựng chính quyền) chuyển đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

4. Theo dõi và thông báo kết quả tiếp thu góp ý của cơ quan nhà nước tới tổ chức, cá nhân góp ý.

5. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bí mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
1. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn chi tiết cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tại cơ quan, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp về các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của công đoàn về quyền, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyên môn cùng cấp của hệ thống công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở nói riêng; chủ động phát hiện, phổ biến và nhân rộng những tập thể và cá nhân điển hình của đơn vị về công tác này.

2. Trực tiếp tổ chức hoặc phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đồng cấp tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như đối thoại trực tiếp với đoàn viên, CNVCLĐ.

3. Tổng hợp ý kiến góp ý, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chuyển đến cơ quan, tổ chức có liên quan; theo dõi, thông báo kết quả tiếp thu góp ý của cấp ủy, chính quyền cùng cấp tới tổ chức, cá nhân góp ý.

4. Hàng năm xây dựng dự toán nguồn kinh phí, nhân lực và thời gian thực hiện, trình chủ thể có thẩm quyền phê duyệt trong quý IV năm trước. Chú ý, xây dựng kế hoạch dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh theo kinh nghiệm từ năm trước liền kề để chủ động về kế hoạch.
5. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bí mật trong quá trình thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

II. Quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

1. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố về việc công đoàn giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định tại Hướng dẫn này tại cấp mình và chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo như quy định của LĐLĐ thành phố và báo cáo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng cấp trước khi thực hiện.

3. Hướng dẫn và kiểm tra công đoàn cơ sở tại cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giám sát nội dung liên quan đến thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đối với người lao động, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phản biện các kế hoạch công tác, biện pháp thực hiện kế hoạch công tác, sản xuất kinh doanh, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ và văn bản của cấp trên yêu cầu; góp ý các nội dung để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4. Thành lập ban chỉ đạo và phân công uỷ viên hướng dẫn, theo dõi và định hướng cho công đoàn cơ sở trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện giám sát và phản biện xã hội về công đoàn cấp trên.

III. Quyền và trách nhiệm của Liên đoàn Lao động thành phố

1. Ban hành hướng dẫn và kế hoạch tổ chức thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống công đoàn thành phố; tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp.
2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trong việc thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần chủ động, tích cực và hiệu quả.

3. Xây dựng kế hoạch và định kỳ báo cáo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của hệ thống công đoàn thành phố.

4. Hàng năm xây dựng dự kiến kinh phí hỗ trợ cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho hệ thống công đoàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn và các quy định khác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt hỗ trợ.
Thành lập ban chỉ đạo và giao cho Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố là cơ quan thường trực tham mưu và giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố triển khai, kiểm tra và báo cáo các nội dung của Hướng dẫn này.
IV. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Hàng năm hoặc đột xuất, công đoàn các cấp xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo thẩm quyền.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, cản trở tổ chức, cá nhân giám sát, phản biện xã hội hoặc bao che cho người có hành vi trả thù, trù dập, cản trở hoặc can thiệp trái quy định của Quy chế thì tùy theo mức độ vi phạm thì bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Những hành vi lợi dụng quyền giám sát và phản biện xã hội làm cản trở hoạt động, gây tổn hại đến uy tín hoặc danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng giám sát, phản biện hoặc được góp ý đều bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên đoàn Lao động thành phố để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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